
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021

CHỦ TỊCH HĐTS SĐH-HIỆU TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Môn thi:                                     Ngày thi:    /03/2021  Phòng thi số:

Ghi chú: Cán bộ coi thi gạch tên những thí sinh vắng thi, đình chỉ thi, ghi rõ hình thức kỷ luật (nếu có)

1 - C13

PGS,TS. Nguyễn Hoàng

Số bài thi:                       Số tờ giấy thi:
Cán bộ coi thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên)
Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số báo danh vắng thi (chỉ ghi các SBD vắng thi thêm): ..........................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

Chuyên ngành: Kế toán;

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Stgt Chữ ký Ghi chú

1 101 Định Thị Tú Anh 09/8/1979  
2 102 Dương Quỳnh Anh 26/10/1997 Miễn NN 
3 103 Nguyễn Thị Duyên 12/3/1982  
4 104 Đinh Hải Dương 14/7/1992  
5 105 Trần Hương Giang 06/01/1998  
6 106 Hoàng Hải Hà 19/9/1982 Miễn NN 
7 107 Ma Thị Thu Hà 20/4/1995  
8 108 Dương Thu Hương 01/6/1987  
9 109 Lê Dịu Hường 23/8/1986  

10 110 Lê Thị Ngọc Lê 16/7/1999 Miễn NN 
11 111 Đỗ Thị Thùy Linh 29/11/1998  
12 112 Nguyễn Khánh Linh 07/11/1993  
13 113 Đào Thanh Mai 02/8/1994  
14 114 Vũ Minh Nguyệt 02/10/1988  
15 115 Đỗ Đức Phúc 07/3/1990  
16 116 Trịnh Thị Phượng 09/5/1991  
17 117 Nguyễn Anh Quân 10/3/1979  
18 118 Hoàng Thị Phương Thảo 20/6/1977  
19 119 Đào Minh Thu 05/01/1997  
20 120 Phạm Hoài Thu 13/01/1992  
21 121 Nguyễn Thanh Thủy 12/11/1989  
22 122 Đinh Thị Thanh Trang 06/12/1979  
23 123 Phạm Thị Tuyết 27/7/1986  
24 330 Phạm Thị Vân Anh 03/5/1999 Miễn NN 
25 331 Nguyễn Hương Giang 02/12/1999 Miễn NN 
26 332 Phạm Thị Hằng 20/5/1989  
27 333 Vũ Đức Hoàn 30/4/1997  
28 334 Hoàng Thị Phương 12/5/1988  
29 335 Đoàn Văn Quỳnh 23/01/1988  


